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I. Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1  Nhận định nào sau đây đúng khi nói về xinap?


A. Xinap là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.


B. Tất cả các xinap đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.


C. Có 2 loại xinap là xinap hóa học và xinap sinh học.


D. Cấu tạo xinap hóa học gồm: màng trước, màng sau, khe xinap và chùy xinap.

Câu 2: Học sinh đi học đúng giờ là loại tập tính gì?


A. học dược.
B. hỗn hợp.
C. in vết.
D. bẩm sinh.

Câu 3: Chim én (Delichon dasypus) thường bay về phương Nam về mùa đông và bay trở lại miền Bắc vào mùa xuân khi thời tiết ấm áp. Đó là ví dụ về loại tập tính


A. xã hội
B. sinh sản
C. lãnh thổ
D. di cư

Câu 4: Quá trình truyền tin qua xinap diễn ra theo trật tự nào?


A. Khe xinap → Màng trước xinap → Chùy xinap → Màng sau xinap.

B. Màng sau xinap → Khe xinap → Chùy xinap → Màng trước xinap.

C. Màng trước xinap → Chùy xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

D. Chùy xinap → Màng trước xinap → Khe xinap → Màng sau xinap.

Câu 5: Câu nào sau đây không phải là vai trò của chất trung gian hóa học trong truyền tin qua xinap?


A. Xung thần kinh làn truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap


B. Enzyme có ở màng sau xinap thủy phân axetylcolin thành axetat và colin


C. Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap làm thay đổi tính thấm của màng trước xinap và làm xuất hiện lan truyền đi tiếp


D. Axetat và colin quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axetylcolin chứa trong các túi

Câu 6: Nhận định nào đúng khi nói về xinap ?


A. Xinap là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau


B. Tất cả các xinap đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin


C. Có hai loại xinap là xinap hóa học và xinap sinh học


D. Cấu tạo của xinap hóa học gồm màng trước , màng sau , khe xinap và chùy xinap

Câu 7: Đặc điểm không có trong quá trình truyền tin qua xinap hóa học là

A. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp


B. Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau


C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước


D. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng trước làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

Câu 8: Hình thức cảm ứng đơn giản nhất ở động vật là:


A. Di chuyển cơ thể hướng tới hoặc lẩn tránh kích thích.


B. Phản ứng bằng cơ chế phản xạ.


C. Co rúm toàn thân.


D. Phản ứng định khu.

Câu 9: Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây sai?


A. Cơ sở của tập tính là các phản xạ


B. Nhờ tập tính mà động vật thích nghi với môi trường và tồn tại.


C. Tập tính học được là chuỗi phản xạ không điều kiện.


D. Tập tính của động vật có thể chia làm 2 loại.
Câu 10: Chuột nghe tiếng Mèo kêu là bỏ chạy, là tập tính

A. Tập tính bẩm sinh

B. Tập tính học được

C. Tập tính hỗn hợp

D. Tập tính bản năng

Câu 11:Ở động vật bậc cao, các tập tính nào sau đây được hình thành ngày càng nhiều
A. Tập tính bẩm sinh

B. Tập tính học được

C. Tập tính hỗn hợp

D. Tập tính bẩm sinh, hỗn hợp

Câu 12: Phần lớn các tập tính sinh sản là:

A.  Tập tính bẩm sinh

B. Tập tính học được

C. Tập tính hỗn hợp

D. Tập tính học được, hỗn hợp

Câu 13: Một con mèo đang đói chỉ nghe thấy tiếng bày bát đĩa lách cách, nó đã vội vàng chạy xuống bếp. Đây là một VD về hình thức học tập

A. Quen nhờn

B. Điều kiện hóa đáp ứng
C. Học khôn

D. Điều kiện hóa hành động

Câu 14: Thầy dạy toán yêu cầu bạn giải một bài tập đại số mới. Dựa vào những kiến thức đã học, bạn giải được bài tập đó. Đây là VD về hình thức học tập

A. Điều kiện hóa đáp ứng

B. In vết

C. Học ngầm

D. Học khôn

Câu 15: Hải li đắp đập ngăn sông, suối để bắt cá. Đây là tập tính

A. Lãnh thổ

B. Kiếm ăn

C. Sinh sản

D. Di cư

II. Tự luận
1. phân biệt tập tính bẩm sinh và tập tính học được của động vật

2. Nêu ví dụ ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất
